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Q241136_ SOURCE   VIETNAMESE TRANSLATION 
 

The ocean can be very dangerous Biển cả có thể rất nguy hiểm 
Nếu quý vị không biết bơi. Đừng xuống nước. 

 

If you can’t swim. Don’t go in. 
Nếu quý vị không biết bơi. Đừng xuống nước. 

Stay safe 

At the beach 

Giữ an toàn 
Ở bãi biển 

Swim between the flags  
NO FLAGS = NO SWIM 

Bơi giữa các lá cờ 
KHÔNG CÓ CỜ = KHÔNG BƠI 

Never swim alone Không bao giờ bơi một mình 

 
Ask a lifeguard for help 

Nhờ nhân viên cứu hộ giúp đỡ 

Wear a life vest if rock fishing  
or exploring on  
rock shelves 

Mặc áo phao nếu câu cá 
trên ghềnh đá hoặc đi 
_m tòi trên bờ đá 
 

Don’t swim if affected by  
drugs or alcohol Đừng bơi nếu bị ảnh  

hưởng của thuốc men  
ma túy hoặc rượu 
 

If in trouble 
 
HELP 

Nếu gặp rắc rối 
XIN GIÚP ĐỠ 

 
Stay calm, float, raise  
your hand, yell for help Giữ bình tnh, giữ người  

cho nổi,giơ tay lên,  
la lớn xin giúp đỡ 

 
Keep hold of your  
floatawon device i.e.  
suryoard, body board 

Giữ chặt phao của quý vị, 
tức là ván đứng lướt sóng, 

ván nằm lướt song 
 

In emergency 
Call 000 Khi khẩn cấp 

Gọi số 000 
 

For more informawon visit  
newcastle.nsw.gov.au  Để biết thêm thông wn, truy cập 

newcastle.nsw.gov.au  
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Chinese International visitors water safety 
guide (simplified script)  国际游客水上安全指南 

Chinese International visitors water safety 
guide (traditional script) 

國際遊客水上安全中文指南 

Japanese International visitors water 
safety guide 

日本語版・旅行者のための遊泳の安全情報  

Arabic international visitors water safety 
guide 

نییلودلا راوّزلل ءاملا لوح ةملاسلا لیلد ةیبرعلا        

Spanish International visitors water safety 
guide 

Guía de seguridad en el agua en español para visitantes del extranjero 

Vietnamese Interna,onal visitors water 
safety guide 

Hướng dẫn !ếng Việt về an toàn dưới nước cho du khách quốc tế 
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Mwongozo wa usalama wa maji kwa wageni wa kimataifa wa Swahili 
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The ocean can be very dangerous Biển cả có thể rất nguy hiểm 
Nếu quý vị không biết bơi. Đừng xuống nước. 

 

If you can’t swim. Don’t go in. 
Nếu quý vị không biết bơi. Đừng xuống nước. 

Stay safe 

At the beach 

Giữ an toàn 
Ở bãi biển 

Swim between the flags  
NO FLAGS = NO SWIM 

Bơi giữa các lá cờ 
KHÔNG CÓ CỜ = KHÔNG BƠI 

Never swim alone Không bao giờ bơi một mình 

 
Ask a lifeguard for help 

Nhờ nhân viên cứu hộ giúp đỡ 

Wear a life vest if rock fishing  
or exploring on  
rock shelves 

Mặc áo phao nếu câu cá 
trên ghềnh đá hoặc đi 
_m tòi trên bờ đá 
 

Don’t swim if affected by  
drugs or alcohol Đừng bơi nếu bị ảnh  

hưởng của thuốc men  
ma túy hoặc rượu 
 

If in trouble 
 
HELP 

Nếu gặp rắc rối 
XIN GIÚP ĐỠ 

 
Stay calm, float, raise  
your hand, yell for help Giữ bình tnh, giữ người  

cho nổi,giơ tay lên,  
la lớn xin giúp đỡ 

 
Keep hold of your  
floatawon device i.e.  
suryoard, body board 

Giữ chặt phao của quý vị, 
tức là ván đứng lướt sóng, 

ván nằm lướt song 
 

In emergency 
Call 000 Khi khẩn cấp 

Gọi số 000 
 

For more informawon visit  
newcastle.nsw.gov.au  Để biết thêm thông wn, truy cập 

newcastle.nsw.gov.au  
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City of  
Newcastle 

Thành phố 
Newcastle 

Take nowce of these cauwon symbols at 
the beach Chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo này trên bãi biển 

 

Falling rocks Đá lở 

 

Shallow water Nước cạn 

 

Submerged rocks Đá ngầm 

 

High surf Sóng cao 

 

Drop off Nước sâu bất ngờ 

 

Strong currents Dòng nước cuốn 

 

Sharks Cá mập 

 

Edge Bờ nước 

 

Newcastle patrolled beaches Bãi biển có tuần tra ở Newcastle 

 

All year round Quanh năm 

 
Seasonal  
(September school holidays  
to April school holidays) 

Theo mùa 
(Kỳ nghỉ hè tháng 9 
tới kỳ nghỉ hè tháng 4) 
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Red and yellow flags 
Supervised swimming area Cờ đỏ và cờ vàng 

Vùng bơi lội có giám sát 
 

Public toilets Nhà vệ sinh công cộng 

 

First Aid Sơ cứu 

 

Wheelchair accessible Xe lăn tới được 
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